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---------------

	Số: 3284/QĐ-UBND
	Tiền Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, kỳ họp thứ 11 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, kỳ họp thứ 11 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Tiền Giang (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
- VP: CVP và các PCVP, Phòng KT (Tâm, Luân); Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, (Tú).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bang bieu




_1766045026/Bang bieu.zip


Bang bieu.pdf

UBND TINH TIEN GIANG

CAN POI NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2024
(Duw toan da duoc Hoi ddrrg nhdan dan qnyéf dinh)

Biéu s6 46/CK-NSNN

Pon vi: Triéu dffﬂg

STT NOI DUNG DU TOAN
A TONG NGUON THU NSDBP 14.457.018
I |Thu NSPP dugc huéng theo phin cip 8.110.230
1 |Thu NSBP hudng 100% 3.391.030
2 |Thu NSDP huong tur cac khoan thu phéan chia 4.719.200
II |Thu bd sung tir NSTW ) ) 5.779.299
- |Thu bé sung can déi 2.764.482
- |Thu bd sung c6 muc tiéu 3.014.817
Il |Thu tir quy du trir tai chinh
IV |Thu két du
V  |Thu chuyén ngudn tir nim truéc chuyén sang 567.489
B TONG CHI NSBP 14.456.318
I |Téng chi cin dbi NSDP 12.872.181
1 |Chi dau tu phat trién 3.483.181
2 |Chi thudng xuyén 9.152.580
~ 3 |Chi tra ng lai cac khoan do chinh quyén dia phuong vay 200
4 |Chi bo sung quy du tri¥ tai chinh 1000
= DEpemwaesh o - e o . . &S
6 |Chitao nguén, diéu chinh tién lwong N
I [Chi cdc chwong trinh muc tiéu 1.584.137
1 |Chi cac chuong trinh myc tiéu qudc gia 270.466
2 |Chi cac chuong trinh muc tiéu, nhiém vu B 1.313.671
C BOI CHI NSPP/BQI THU NSPP 700
D CHI TRA NQ GOC CUA NSDP 700
1 |Tir ngudn vay dé tra no goc 0
2 |Tir ngudn bdi thu, tang thu, tiét kiém chi, két du ngan sach cap tinh 700
) TONG MUC VAY CUA NSBP 0
1 [Vay dé bu dap bdi chi 0
2 |Vay dé tra no gbc 0








UBND TINH TIEN GIANG

Biéu sb 47/CK-NSNN

CAN POI NGUON THU, CH1 DU TOAN NGAN SACH CAP TiNH

VA NGAN SACH HUYEN NAM 2024
(Du toan da duoc Hoi d(jfrg nhdn ddn qu yé?.' dinh)

Pon vi: Triéu dong

STT NOI DUNG DU TOAN
A |NGAN SACH CAP TINH ]
I [Nguén thu ngén sich B 11.940.557
1 |Thu ngén sach duoc hudng theo phan cp ) 5.887.420]
2 |Thubd sung tir NSTW 5.779.299
- |Thu bé sung can déi 2.764.482
- |Thu bd sung c6 muc tiéu - 3.014.817
3 Thu tr quy du trir tai chinh 0
4 |Thu két du o
5 Thu chuyén nguén tur ndm trudc chuyéq sang 273.838
II  |Chi ngén siach 11.939.857
1 |Chi thudc nhiém vu ciia ngén sach cap tinh 6.718.709
2 |Chi bo sung cho ngén sach huyén B 5.221.148
- |Chi b6 sung can di - ) 4.447.837
- |Chi bé sung cé muc tiéu 773311
3 Chi chuyén ngudn sang nam sau B B 0
III |Bgi chi NSDP/Bgi thu NSDP 700
g |NGAN SACH HUYEN (BAO GOM NGAN SACH CAP HUYEN VA
NGAN SACH XA)
I |Ngudn thu ngansich 7.737.609
1 |Thu ngén sach huyén duoc hudng theo phan cap 2.222.810
2 |Thu bd sung tir ngan sach cap tinh 5.221.148
- |Thu bd sung can dbi ) 4.447.837
- Thu bd sung co muc tiéu 773311
3 |Thu két du o B i
4 |Thu chuyén nguon tir ndm trudc chuyén sang  293.651
I |Chi ngan sach - 7.737.609
1 |Chi thudc nhiém vu clia ngan sach cap huyén 3 ~ 7.737.609
2 |Chi bo sung cho ngan sach xa

Chi b6 sung can doi








- |Chi bé sung c6 muc tiéu

3 Chi chuyén ngudn sang nam sau








UBND TINH TIEN GIANG

Biéu s6 48/CK-NSNN

DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUOC NAM 2024
(D todn da diwoe Hoi dong nhén dan quyét dinh)

Pon vi: Triéu dong

DU TOAN
STT NQI DUNG TONG THU THU
NSNN NSDP
TONG THU NGAN SACH NHA NUGC 8.801.000 8.110.230
I |Thu ngi dia 8.531.000 8.110.230
1 |Thu tr khu vuc DNNN do Trung uong quan ly B 137.000 137.000
2 |Thu tir khu vuc DNNN do dia phuong quan ly 115.000 115.000
3 |Thu tir khu vuc doanh nghiép ¢6 vén dau tw nudc ngoai 2.080.000 2.080.000
4 |Thu tir khu vuc kinh té ngoai quoc doanh 1.210.000 1.210.000
S |Thué thu nhap ca nhan 825.000 825.000
6 |Thué bao v& mdi truong _ 620.000 372.000]
- |Thué BVMT thu tir hang hoa san xudt, kinh doanh trong nuce ____
- |Thué BVMT thu tir hang hoa nhép khéu |
7 |Lé phi truoc ba 280.000 280.000
8  |Thu phi, 1& phi 137.000 85.000
- |Phiva lé phi trung wong
- |Phiva lé phi dia phwong
- |Phiva I¢ phi huyén
- |Phiva lé phi xa, phwong
9  |Thué sir dung dét nong nghiép
10 |Thué sir dung dat phi nong nghiép 18.000 18.000
11 |Tién cho thué dat, thué mét nudc 40.000 40.000
12 |Thu tién sir dung dat 1.000.000 1.000.000
13 |Tién cho thué va tién ban nha & thudc sé hitu nha nude 1.000 1.000
14 |Thu tir hoat dong xo s6 kién thiét 1.830.000 1.830.000
15 |Thu tién cAp quyén khai thac khoang san 5500 4730
16 | Thu khac ngén sach 230.000 110.000
17 |Thu tir quy dat cong ich, hoa loi cong san khac 1.500 1.500
Thu héi vén, :[hu ¢d tirc, loi nhuan dugc chia cia Nha nude va loi
18 |nhudn sau thué con lai sau khi trich ldp cac quy cha doanh nghiép nha
nuoc ~ 1.000| ~ 1.000
I |Thu tir dau thé o
III |Thu tir hoat ddng xuat, nhip khiu 270.000 0
1 |Thué gia tri gia tang thu tir hang hoa nhap khau
2 |Thué xuat khau
3 |Thué nhap khau B
4 |Thué tiéu thu dac biét thu tir hang hda nhap khau B
5 |Thué bao vé méi truong thu tir hang hoa nhap khau
6  |Thu khac
IV |Thu vién trg’








UBND TINH TIEN GIANG

Biéu sb 49/CK-NSNN

DU TOAN CHI NGAN SACH DIA PHUONG, CHI NGAN SACH CAP TiNH
VA CHI NGAN SACH HUYEN THEO CO CAU CHI NAM 2024

(Du toan da duoc Hoi d{fng nhén dén quyét dinh)

Don vi: Triéu dong

CHIA RA
STT NQLDUNG NSDP | NGANSACH | NGAN SACH
CAP TINH HUYEN
TONG CHI NGAN SACH PIA PHUONG 14.456.318 6.718.709 7.737.609
A |CHI CAN POI NGAN SACH PIA PHUONG 12.872.181 5.375.082 7.497.099
I |Chi dhu tir phat tridn 3.483.181 2.562.137 921,044
1 |Chi dau tu cho cac du 4n 3.483.181 2.562.137 921.044
Trong d6 chia theo linh vyre:
- |Chi gido duc - dao tao va day nghé
- |Chi khoa hoc va cong nghé " e
Trong dé chia theo nguén von:
- |Chi déu tw tir nguon thu tién si dung dat 1.000.000 200.000 8()0;)(5
- |Chi ddu e tie nguén thu x6 s kin thids 1.830.000 1830000 0
Chi dﬁl:l tu va hd tro von cho cac doanh nghiép cung nyip“
) san phzfun, c!ich vu cong ich _do Nha I?u‘(:f(.‘.- dat hang, cac to 0
chire kinh te, cac to chirc tai chinh cua dia phwong theo
quy dinh cua phap luat
3 |oni dhut pht ik kBic 0 0
II |Chi thwong xuyén 9.152.580 2.717.169 6.435.411
Trong do:
1 |chi, g:'do_ Hsc= o Hiso v day éghé - 3.850.281 941.969 2.908.312
2 |Chi khoa hoc va cong nghé 37.309 37.039 250
o fah; tra ng li cac khoén do chinh quyén dia phwong 500 255 =
IV |Chi bé sung quy du trir tai chinh 1.000 1.000|
V  |Du phong ngén sich — 235.220 94.576 140.644
VI |Chi tao ngudn, diéu chinh tién hrong o 0 o| 0
B |CHI CAC CHUONG TRINH MUC TIEU 1.584.137 1.343.627 240.510
I |Chi cAc chwong trinh muc tiéu qudc gia 270.466 34_08-1_5 236.33
IT |Chi cac chwong trinh muc tiéu, nhiém vu 1 1.313.671 1.309.544 4.127
C |CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU 0 |








UBND TINH TIEN GIANG

Biéu s6 50/CK-NSNN

DU TOAN CHI NGAN SACH CAP TINH THEO TUNG LINH VU'C NAM 2024

(Dw todn dé dwoe Hoi dong nhdn ddn quyét dinh)

Daon vi: Triéu d{fﬂg

NOI DUNG DU TOAN

TONG CHI NSDP 9.822.919
CHI BO SUNG CAN POI CHO NGAN SACH HUYEN 4.447.837
CHI NGAN SACH CAP TiINH THEO LINH VUC 5.375.082
Trong do:
Chi dAu tw phat trién 2.562.137
Chi déu tu cho cac du 4n - 2.562.137
Trong do.
Chi gi4o duc - dao tao va day nghé )
Chi khoa hoc va cong nghé -
Chi y té, dan s0 va gia dinh B -
Chi van hoa thong tin B
Chi phat thanh, truyén hinh, théng tan
Chi thé duc thé thao
Chi bao vé mo1 truong
Chi cac hoat dong kinh té
Chi hoat dong ctia co quan quén ly nha nudc, dang, doan thé
Chi bao dam x4 hoi o
Chi dau tu va hd tro von cho cac doanh nghiép cung cp san pham, dich vu
cong ich do Nha nudc dat hang, cac td chic kinh té, cac t6 chirc tai chinh
cua dia phuong theo quy dinh cta phap luat
Chi dau tu phat trién khac .
Chi thuwéng xuyén 2.717.169
Trong do:
Chi giao duc - dao tao va day nghé 941.969
Chi khoa hoc va cong nghé - 37.059
Chiy té, dan s6 va gia dinh 452.301
Chi van héa thong tin 33.611
Chi phat thanh, truyén hinh, théng tin 19.906
Chi thé duc thé thao - o 34.563
Chi bao vé mdi truong b = 12.291
Chi céc hoat dong kinh té ) ) 275.203
Chi hoat ddng ctia co quan quan ly nha nude, dang, doan the " 353.588
Chi bao dam x3 hoi o . 78.622
Chi tra no 13i cdc khoan do chinh quyén dia phwong vay 206
Chi bd sung quy dw trir tai chinh I | 1.000
Dw phong ngan sach 94.576

Chi tao ngudn, didu chinh tién lwong

CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU
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